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TOÁN SỐ 1
Bài 1 :Tính giá trị biểu thức :
345-72+83                425-38 x 3           55 : 5 +99          (74+16) : 2                   731- (225 : 5)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2 : Một đàn gà có 74 con, Sau khi bán đi 18 con gà, người ta nhốt đều số gà đó vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con gà ?
Bài giải :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3 : Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 30 cm ?
Bài giải :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 :Một nền nhà hình vuông có cạnh1dam 2m. Tính chu vi nền nhà đó ?
Bài giải :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5 :Một hình vuông có chu vi là 104 cm. Tính cạnh hình vuông đó ?
Bài giải :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6 :Một hình chữ nhật có chu vi 98 dm, chiều rộng 17dm. Tính chiều dài hình chữ nhật đó ?
Bài giải :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 48m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi mảnh vườn đó ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHIẾU TIẾNG VIỆT 1
Bài 1 : Gạch chân vào 2 sự vật được so sánh trong các câu sau :
a.Cành cây lớn hơn cột đình.
b.Tiếng sấm rền vang như tiếng súng đại bác chào mùa hạ.
c.Bá và Khôi lao đi như bay giữa trời mưa to để kịp giờ vào học.
Bài 2 :Đọc đoạn văn sau :
           Đôi bờ sông Bến Hải mướt màu xanh của những lũy tre làng và những rặng phi lao rì rào gió thổi. Thuyền chúng tôi đi khoảng sáu cây số nữa thì gặp biển cả mênh mông. Nơi dòng Bến Hải gặp biển khơi chính là Cửa Tùng.
a.Câu có kiểu Ai làm gì?
........................................................................................................................................................
b.Câu có kiểu Ai thế nào?
........................................................................................................................................................
c. Câu có kiểu Ai là gì?
........................................................................................................................................................
Bài 3 : Điền dấu phẩy và dấu chấm vào vị trí thích hợp và chép lại đoạn văn cho đúng :
      Ngày xưa ở Tây Nguyên có một đôi vợ chồng người thợ săn giỏi họ làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối nhưng cơm vẫn không đủ ăn nhà không có để ở mọi thứ họ làm ra đều phải nộp cho Chúa làng.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

































PHIẾU TOÁN SỐ 2
Bài 1 :Viết:
a.Các số từ 7895 đến 7901:
.......................................................................................................................................
b.Các số tròn chục từ 6830 đến 6890:
......................................................................................................................................
c.Các số tròn trăm từ 7200 đến 7700:
.....................................................................................................................................
d.Các số tròn nghìn từ 38 000 đến 45 000:
.....................................................................................................................................

Bài 2 :Điền số thích hợp vào chỗ trống:	
-Số liền trước số 1500 là:.....................
-Số liền sau số 6000 là :………………
-Các số có bốn chữ số mà mỗi số đều có cả 4 chữ số : 0,3,5,7 và có chữ số hàng trăm là 0 :
………………………………………………………………………………………
Bài 3 :Viết mỗi số sau đây thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị:
8976=……………………………………….
5001=……………………………………….
4033=……………………………………….
8220=……………………………………….
7300=.............................................................
4020=.............................................................
1092=.............................................................

Bài 4 :Viết ( theo mẫu)                                  M : 5000 + 40 + 5 = 5045
6000 + 300 + 90=..........                                8000 +900 +20 + 1=............
6000 + 300 + 7=..........                                  1000 + 1=........
6000+ 20=………….                                    1000  + 100+1=……….
Bài 5: Đọc các số sau:
3208.............................................................................................................................................
6565.............................................................................................................................................
4321.............................................................................................................................................
1009............................................................................................................................................
.9843.............................................................................................................................................
3048.............................................................................................................................................
7301.............................................................................................................................................
1200............................................................................................................................................
Bài 6 : Tìm số có hai chữ số, biết rằng tổng của hai chữ số bằng 12 và chữ số hàng chục bằng 1/3 chữ số hàng đơn vị?
Giải:	
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: Số liền sau của một số có bốn chữ số là số có năm chữ số. Tìm số liền trước của số có bốn chữ số đó?
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHIẾU TIẾNG VIỆT 2
Bài 1 :Trong đoạn thơ sau, sự vật nào có hành động như người( nhân hóa). Viết tên sự vật vào chỗ trống.
Ò ...ó...o                            ...Giục đàn sao
Tiếng gà                            Trên trời	
Tiếng gà                             Chạy trốn
Giục quả na                       Gọi ông trời
Mở mắt                              Nhô lên
Tròn xoe                            Rửa mặt.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2 :Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới trong mỗi câu sau:
a.Chiều nay, trường của hai chị em Xô – phi và Mác tổ chức cho học sinh đi xem xiếc.
.....................................................................................................................................................
b.Khi mẹ mở nắp lọ đường, mấy thước dây vải đỏ, xanh, vàng bắn ra.
...................................................................................................................................................
c.Chúng em đã đi thăm Vịnh Hạ Long vào hè năm ngoái.
......................................................................................................................................
Bài 3 : Trả lời những câu hỏi sau:
a.Khi nào  sinh nhật em?	
.......................................................................................................................................
b.Khi nào trường em tổ chức cho học sinh đi tham quan.
.......................................................................................................................................
c.Em được cô giáo khen khi nào?
......................................................................................................................................


































                                       PHIẾU TV SỐ 3
Đọc thầm văn bản sau:
VIỆC GÌ KHÓ NHẤT
Thời gian ở Việt Bắc, cơ quan thường đóng quân trong rừng sâu. Thỉnh thoảng, anh chị em phải đi lấy gạo ở một kho nào đó. Một lần, có đoàn gồm các bác sĩ, giáo sư, kĩ sư và một số anh chị em văn nghệ sĩ tham gia chuyển gạo về cơ quan. Đi từ sáng đến chiều mới về. Người gánh, người gồng, người đeo ba lô đầy gạo, người cuốn bao gạo qua vai, qua lưng, đủ kiểu. Mọi người mồ hôi ướt đẫm.
Tình cờ gặp Bác đang nghỉ chân bên bờ suối, mọi người vui vẻ và sung sướng đi đến bên Bác. Ai cũng muốn khoe là giới trí thức cũng biết lao động chân tay. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, Bác quay sang hỏi mấy người bên cạnh:
· Đố các chú biết trong nghề nông, việc nào làm dễ nhất?
Nhiều người trả lời nhưng không ai giống ai. Người thì cho rằng làm dễ nhất là gieo mạ, gặt hái. Người thì cho là xay lúa, giã gạo. Một nữ bác sĩ liền hỏi:
· Thưa Bác, Bác chấm cho ai trả lời đúng ạ? Bác tươi cười nói:
· Theo Bác, việc làm dễ nhất là đi đến kho lấy gạo về nấu ăn.
Mọi người cười vui vẻ, nhưng cũng rất thấm thía trước câu nói của Bác.
Theo “Bao la nhân ái Hồ Chí Minh” (NXB Thanh niên, 1994)
Dựa vào nội dung bài, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Trong câu chuyện trên đã nói đến một lần đi lấy gạo của những ai?
A. Của các bác sĩ, giáo sư, kĩ sư và một số anh chị em văn nghệ sĩ.
B. Của những người chiến sĩ.
C. Của những người liên lạc.

Câu 2. Họ mang gạo về bằng cách nào?
A. Bằng cách gánh gồng, đeo ba lô.
B. Bằng cách cuốn bao gạo qua vai, qua lưng,....
C. Bằng tất cả các cách trên.
Câu 3. Bác Hồ đã hỏi câu gì?
A. Đố các chú biết trong nghề nông, việc nào làm dễ nhất?
B. Đố các chú biết trong nghề nông, việc nào làm khó nhất?
C. Đố các chú biết trong nghề nông, việc nào làm vất vả nhất?
Câu 4. Bác Hồ đã trả lời thế nào?
A. Theo Bác, việc làm dễ nhất là gieo mạ, gặt hái.
B. Theo Bác, việc làm dễ nhất là xay lúa, giã gạo.
C. Theo Bác, việc làm dễ nhất là đi đến kho lấy gạo về nấu ăn.
Câu 5. Câu chuyện cho em bài học gì?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Cho câu văn sau: “Thỉnh thoảng, anh chị em đi lấy gạo ở một kho nào đó.”
a. Câu văn trên thuộc kiểu câu gì?
	A. Ai là gì?
	B. Ai làm gì?
	C. Ai thế nào?


b. Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? trong câu văn trên là:
A. anh chị			B. Thỉnh thoảng			C. anh chị em
Câu 7. Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?, gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì (làm gì, thế nào)? trong các câu sau:
a. Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước Việt Nam.
	
b. Bà của Lan trồng rất nhiều loại hoa đẹp.

